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THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Căn cứ Luật nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Con nuôi;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi như sau:
 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi (sau đây gọi là Thông tư số 12/2011/TT-BTP)
1. Điều 3 được sửa đổi như sau:
“1. Ban hành 25 loại biểu mẫu và 01 loại Sổ đăng ký nuôi con nuôi theo Danh mục kèm theo Thông tư này.
2. Các loại biểu mẫu trong Danh mục kèm theo Thông tư này được thiết kế để in, chụp trên giấy khổ A4. Việc sử dụng biểu mẫu phải bảo đảm đúng quy cách, nội dung và hình thức quy định tại Thông tư này; nghiêm cấm thay đổi quy cách, nội dung và hình thức của các loại biểu mẫu về nuôi con nuôi.”
2.  Điều 4 được sửa đổi như sau:
 “1. Sở Tư pháp in, phát hành một (01) loại sổ và một (01) loại biểu mẫu từ số thứ tự 01 đến số thứ tự 02 Mục I Danh mục kèm theo Thông tư này. Sổ đăng ký nuôi con nuôi được in đóng quyển gồm hai loại 100 trang và 200 trang.

2. Bộ Tư pháp in, phát hành hai (02) loại biểu mẫu từ số thứ tự 03 đến số thứ tự 04 Mục II Danh mục kèm theo Thông tư này.

3. Ba (03) loại biểu mẫu từ số thứ tự 02 đến số thứ tự 04 của Danh mục kèm theo Thông tư này được in màu, có họa tiết hoa văn.

4. Cục Con nuôi phối hợp Cục Công nghệ thông tin công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp 22 loại biểu mẫu từ số thứ tự 05 đến số thứ tự 26 Mục III Danh mục kèm theo Thông tư này.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng biểu mẫu về nuôi con nuôi từ số thứ tự 05 đến số thứ tự 26 Mục III Danh mục kèm theo Thông tư này có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) để in và sử dụng miễn phí. Đối với những địa phương chưa có điều kiện sử dụng internet, thì Sở Tư pháp tổ chức in, phát hành miễn phí các biểu mẫu này nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương mình”.
3. Khoản 2  Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Biểu mẫu Biên bản lấy ý kiến của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi trong nước, ký hiệu TP/CN-2014/CN.07.a và biểu mẫu Biên bản lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi trong nước, ký hiệu TP/CN-2014/CN.07.b, được sử dụng cho việc lấy ý kiến của những người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi trong nước theo quy định tại Điều 20, 21 Luật nuôi con nuôi. 
Biểu mẫu Biên bản lấy ý kiến của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài, ký hiệu TP/CN-2014/CNNNg.07.a và biểu mẫu Biên bản lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài, ký hiệu TP/CN-2014/CNNNg.07.b được dùng cho trường hợp trẻ em được người nước ngoài không phải là cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi. 
Biểu mẫu Biên bản lấy ý kiến của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài, ký hiệu TP/CN-2014/CNNNg.07.c, được dùng cho trường hợp trẻ em được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Biểu mẫu Biên bản lấy ý kiến của cha/mẹ đẻ về việc cho trẻ em làm con nuôi của cha dượng/mẹ kế là người nước ngoài, ký hiệu TP/CN-2014/CNNNg.07.d, được sử dụng để lấy ý kiến của cha đẻ trong trường hợp trẻ em được cho làm con nuôi của cha dượng; được sử dụng để lấy ý kiến của mẹ đẻ trong trường hợp trẻ em được cho làm con nuôi của mẹ kế. 
 Biểu mẫu Văn bản thể hiện ý kiến đồng ý của mẹ/cha đẻ về việc cho trẻ em làm con nuôi của cha dượng/mẹ kế là người nước ngoài, ký hiệu TP/CN-2014/CNNNg.09.đ, được mẹ đẻ thể hiện ý kiến đồng ý của mình trong trường hợp trẻ em được cho làm con nuôi của cha dượng; được cha đẻ thể hiện ý kiến của mình trong trường hợp trẻ em được cho làm con nuôi của mẹ kế. Văn bản này được nộp cùng với hồ sơ xin nhận con nuôi.
 Biểu mẫu Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp đích danh), ký hiệu TP/CN-2014/CNNNg.04.a, được sử dụng trong trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú bác ruột nhận cháu ruột làm con nuôi; người nước ngoài ở Việt Nam trên 12 tháng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
 Biểu mẫu Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp không đích danh), ký hiệu TP/CN-2014/CNNNg.04.b, được sử dụng trong trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ nhận con nuôi thông qua các Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam”
Điều 2. Ban hành Danh mục biểu mẫu và các biểu mẫu kèm theo Thông tư này như sau:
1. Ban hành Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư này.
2. Ban hành 06 biểu mẫu thay thế 06 biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư   số 12/2011/TT-BTP như sau:
a) Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài: biểu mẫu TP/CN-2014/CNNNg.02 thay thế biểu mẫu TP/CN-2011/CNNNg.02;

b) Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế: biểu mẫu TP/CN-2014/CN.03 thay thế biểu mẫu TP/CN-2011/CN.03;
c) Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin đích danh): biểu mẫu TP/CN-2014/CNNNg.04.a thay thế biểu mẫu TP/CN-2011/CNNNg.04.a; 

d) Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin không đích danh): biểu mẫu TP/CN-2014/CNNNg.04.b thay thế biểu mẫu TP/CN-2011/CNNNg.04.a; 
đ) Biên bản lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi, ký hiệu TP/CN-2011/CN.07.a, được thay thế bằng Biên bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi trong nước, ký hiệu TP/CN-2014/CN.07.a;

e) Biên bản lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi (dùng trong trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng), ký hiệu TP/CN-2011/CN.07.b, được thay thế bằng Biên bản lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi trong nước, ký hiệu TP/CN-2014/CN.07.b.

 3. Ban hành bổ sung 05 biểu mẫu sau đây:

 a) Biên bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài, ký hiệu TP/CN-2014/CNNNg.07.a;

b) Biên bản lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài, ký hiệu TP/CN-2014/CNNNg.07.b;

c) Biên bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài (dùng cho trường hợp trẻ em được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi), ký hiệu TP/CN-2014/CNNNg.07.c;

d) Biên bản lấy ý kiến của cha/mẹ đẻ về việc cho trẻ em làm con nuôi của cha dượng/mẹ kế là người nước ngoài, ký hiệu TP/CN-2014/CNNNg.07.d;

đ) Văn bản thể hiện ý kiến đồng ý của mẹ/cha đẻ về việc cho trẻ em làm con nuôi của cha dượng/mẹ kế là người nước ngoài, ký hiệu TP/CN-2014/CNNNg.07.đ

 Điều 3: Bãi bỏ các biểu mẫu
Bãi bỏ các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP như sau:
1. Phiếu đăng ký nhận con nuôi, ký hiệu TP/CN-2011/CN.05;
2. Bản tóm tắt đặc điểm, sở thích, thói quen của trẻ em, ký hiệu TP/CN-2011/CNNNg.05;

3. Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi (dùng cho trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài), ký hiệu TP/CN-2011/CNNNg.07;

4. Danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế trong nước (Danh sách 1), ký hiệu TP/CN-2011/DS.01;

5. Danh sách trẻ em được nhận đích danh làm con nuôi (Danh sách 2), ký hiệu TP/CN-2011/DS.02;

6. Danh sách trẻ em được xác nhận đủ điều kiện để cho làm con nuôi nước ngoài, ký hiệu TP/CN-2011/DS.03.
Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày     tháng      năm 2014.

2. Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTP.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những việc mới, Sở Tư pháp, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kịp thời có văn bản gửi về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn./.
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